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1

Lý thuyết đương 

đại trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS. TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Ninh Thị Kim Thoa

GT

Horizon Report 2018 Higher Education 

Edition Brought to you by EDUCAUSE 

(2018)/ Adams Becker, S., Brown, M., 

Dahlstrom, E., Davis, A., DePaul, K., Diaz, 

V. & Pomerantz, J.. - EDUCAUSE. 

Retrieved June 25, 2019 

https://library.educause.edu/resources/2018/8

/2018-nmc-horizon-report

C

2

Lý thuyết đương 

đại trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS. TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Ninh Thị Kim Thoa

GT
Trends/ ALA.. - Retrieved 25 tháng 6 năm 

2019 http://www.ala.org/tools/future/trends
C

3

Lý thuyết đương 

đại trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS. TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Ninh Thị Kim Thoa

GT

Libraries and society (1st ed.)/ Baker, D., 

Evans, Wendy, author, & Safari, an O’Reilly 

Media Company, 2011. Nguồn 

https://learning.oreilly.com/library/view/libra

ries- and-society

C

4

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

GT

Research design : qualitative, quantitative, 

and mixed methods approaches / John W. 

Creswell, J., David Creswell. - Los Angeles : 

SAGE, 2018. - xxv, 275 p. ; 26 cm.

300.721 

C923J 2018  
1

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

C(R-2003) 100100091816

5

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

TK

Phương pháp nghiên cứu xã hội học / Phạm 

Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh. Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 435 tr. ; 24 

cm.

 301.072 

PH561P 

2001

1,2,3,4 5 CR 3VVa10514

6

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

TK

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học : 

Giáo trình này dùng cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh / Phạm Viết 

Vượng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2001. -199 tr. ; 19 cm.

 001.4 

PH561P 

2001

1,2,3,4 5 CR  3VVa10725

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NGÀNH THƯ VIỆN - THÔNG TIN



7

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

TK

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ 

Cao Đàm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2011. - 207 tr. ; 21 cm.

 001.42 

V986D 2011

Kho sách 

tầng 2
2 C  100061688

8

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

TK

Principle of research design in the social 

sciences/ Bachhofer F., Paterson L.. - 

London: Routledge, 2000.

C

9

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

TK

Practical research methods for librarians and 

information professionals/ Beck S., Manuel 

K.. - New York: Neal-Schman, 2008.

C

10

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

TK

Nghiên cứu khoa học xã hội : nguyên lý, 

phương pháp và thực hành / Anol 

Bhattacherjee ; Đỗ Minh Hùng, Trần Quang 

Thái dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 251 tr. ; 

24 cm.

 300.72 

B5758A 

2015

TVTT-

Kho Lưu 

chiểu 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100077395

11

Thiết kế nghiên 

cứu trong lĩnh vực 

thông tin – thư 

viện

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. 

Huỳnh Thị Trang

TK

Social research methods / Alan Bryman. 

Oxford ; New York : Oxford University 

Press, 2008. - xlii, 748 p. : ill. (some col.) ; 

27 cm.

 300.72 

B9165A 

2008

Kho sách 

tầng 2

1( TL 

hệ 

thống)

C(R-2001)  100056781

12

Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

GT

Research design : qualitative, quantitative, 

and mixed methods approaches / John W. 

Creswell, J., David Creswell. - Los Angeles : 

SAGE, 2018. - xxv, 275 p. ; 26 cm.

300.721 

C923J 2018  
1

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

C(R-2003) 100100091816

13

Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Quantitative research methods in the social sc

iences / Paul S. Maxim. - New York ; 

Oxford : Oxford University Press, 1999. - x, 

405 p. : ill. ; 25 cm.

 300.727 

M464P 

1999  

Kho sách 

tầng 2

1(TL hệ 

thống)
C 100064162

14

Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Social research methods: qualitative and qua

ntitative approaches / W. Lawrence Neuman. 

- Harlow, Essex : Pearson, [2014]. - 598 p. : 

ill. ; 28 cm.

 301.0721 

S678 2014
2 1 CR  AL3036

15

Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Cẩm nang nghiên cứu khoa học : từ ý tưởng 

đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2019. - 397 tr. ; 21 cm.

 001.4 

C120N 2019
1,2,3,4 5 C  VVa76258
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Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Nghiên cứu khoa học xã hội : nguyên lý, 

phương pháp và thực hành / Anol 

Bhattacherjee ; Đỗ Minh Hùng, Trần Quang 

Thái dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 251 tr. ; 

24 cm.

 300.72 

B5758A 

2015

TVTT-

Kho Lưu 

chiểu 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100077395

17

Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Social research methods / Alan Bryman. 

Oxford ; New York : Oxford University 

Press, 2008. - xlii, 748 p. : ill. (some col.) ; 

27 cm.

 300.72 

B9165A 

2008

Kho sách 

tầng 2

1( TL 

hệ 

thống)

C(R-2001)  100056781

18

Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ 

Cao Đàm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2011. - 207 tr. ; 21 cm.

 001.42 

V986D 2011

Kho sách 

tầng 2
2 C  100061688

19

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

GT

Research design : qualitative, quantitative, 

and mixed methods approaches / John W. 

Creswell, J., David Creswell. - Los Angeles : 

SAGE, 2018. - xxv, 275 p. ; 26 cm.

300.721 

C923J 2018  
1

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

C(R-2003) 100100091816

20

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

GT

Phương pháp thu thập và xử lý thông tin định

 tính : giáo trình / Nguyễn Đức Lộc chủ biên 

; Lê Thị Mỹ Dung, Bùi Trần Ca Dao. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2015. - 106 tr. ; 21 cm.

 001.4 

PH561P 

2015

1,2,3,4,5,

6
CR VVa64438

21

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

TK

Thiết kế nghiên cứu định tính / Catherine 

Marshall, Gretchen B. Rossman ; Phạm 

Ngọc Bích ... [và những người khác] dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh, 2015. -481 tr. ; 24 cm.

 300.7 

M3671C 

2015 

Kho sách 

tầng 2 ; 

Kho KTX

3 C 100075169

22

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

TK

Cẩm nang nghiên cứu khoa học : từ ý tưởng 

đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2019. - 397 tr. ; 21 cm.

 001.4 

C120N 2019
1,2,3,4 5 C  VVa76258

23

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

TK

Nghiên cứu khoa học xã hội : nguyên lý, 

phương pháp và thực hành / Anol 

Bhattacherjee ; Đỗ Minh Hùng, Trần Quang 

Thái dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 251 tr. ; 

24 cm.

 300.72 

B5758A 

2015

TVTT-

Kho Lưu 

chiểu 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100077395
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Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

TK

Social research methods / Alan Bryman. 

Oxford ; New York : Oxford University 

Press, 2008. - xlii, 748 p. : ill. (some col.) ; 

27 cm.

 300.72 

B9165A 

2008

Kho sách 

tầng 2

1( TL 

hệ 

thống)

C(R-2001)  100056781

25

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

TK

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ 

Cao Đàm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2011. - 207 tr. ; 21 cm.

 001.42 

V986D 2011

Kho sách 

tầng 2
2 C  100061688

26

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sinh, TS. Ngô 

Thị Huyền

TK

Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử : 

giáo trình môn học "Phương pháp luận 

nghiên cứu xã hội"chương trình đào tạo sau 

đại học liên ngành khoa học xã hội / Bùi Thế 

Cường chủ biên. - Hà Nội : Từ điển bách 

khoa, 2010. - 411 tr. : minh họa ; 21 cm.

 300.72 

PH561P 

2010

1,2,3,4 5 C  VVa43960

27

Phương pháp 

nghiên cứu hỗn 

hợp

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

GT

Research design : qualitative, quantitative, 

and mixed methods approaches / John W. 

Creswell, J., David Creswell. - Los Angeles : 

SAGE, 2018. - xxv, 275 p. ; 26 cm.

300.721 

C923J 2018  
1

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

C(R-2003) 100100091816

28

Phương pháp 

nghiên cứu hỗn 

hợp

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

GT

Mixed methods research: merging theory 

with practice / Hesse-Biber, s. - New York:

The Guilford Press, 2010.

29

Phương pháp 

nghiên cứu hỗn 

hợp

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Cẩm nang nghiên cứu khoa học : từ ý tưởng 

đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2019. - 397 tr. ; 21 cm.

 001.4 

C120N 2019
1,2,3,4 5 C  VVa76258

30

Phương pháp 

nghiên cứu hỗn 

hợp

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Nghiên cứu khoa học xã hội : nguyên lý, 

phương pháp và thực hành / Anol 

Bhattacherjee ; Đỗ Minh Hùng, Trần Quang 

Thái dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 251 tr. ; 

24 cm.

 300.72 

B5758A 

2015

TVTT-

Kho Lưu 

chiểu 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100077395

31

Phương pháp 

nghiên cứu hỗn 

hợp

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Social research methods / Alan Bryman. 

Oxford ; New York : Oxford University 

Press, 2008. - xlii, 748 p. : ill. (some col.) ; 

27 cm.

 300.72 

B9165A 

2008

Kho sách 

tầng 2

1( TL 

hệ 

thống)

C(R-2001)  100056781

32

Phương pháp 

nghiên cứu hỗn 

hợp

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ 

Cao Đàm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2011. - 207 tr. ; 21 cm.

 001.42 

V986D 2011

Kho sách 

tầng 2
2 C  100061688
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Phương pháp 

nghiên cứu hỗn 

hợp

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử : 

giáo trình môn học "Phương pháp luận 

nghiên cứu xã hội"chương trình đào tạo sau 

đại học liên ngành khoa học xã hội / Bùi Thế 

Cường chủ biên. - Hà Nội : Từ điển bách 

khoa, 2010. - 411 tr. : minh họa ; 21 cm.

 300.72 

PH561P 

2010

1,2,3,4 5 C  VVa43960

34

Quản trị và đào 

tạo nguồn nhân 

lực thông tin – thư 

viện

PGS TS Bùi Loan 

Thùy, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

GT

Human resource management in today’s 

academic library : meeting challenges and 

creating opportunities / edited by Janice 

Simmons-Welburn and Beth McNeil. - 

London : Libraries Unlimited, 2004. - xiv, 

181 p. ; 24 cm.

023 H9181R 

2004

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(Tài 

liệu hệ 

thống)

C 100012364

35

Quản trị và đào 

tạo nguồn nhân 

lực thông tin – thư 

viện

PGS TS Bùi Loan 

Thùy, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

GT

Human Resource Management in Today's 

Academic Library / Sauer, J //Journal of 

Academic Librarianship. - 2005. - 31(3), 294.

36

Quản trị và đào 

tạo nguồn nhân 

lực thông tin – thư 

viện

PGS TS Bùi Loan 

Thùy, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

GT

Library and information center management 

/ Barbara B Moran, Claudia J Morner. - 

Santa Barbara, California : Libraries 

Unlimited, 2018. - xv, 548 p. ; 25 cm.

025.1 L697 

2018
1 1 C 131000077759

37

Quản trị và đào 

tạo nguồn nhân 

lực thông tin – thư 

viện

PGS TS Bùi Loan 

Thùy, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

TK

Support Site for Library and Information 

Center Management/ Stueart, Robert D., and 

Moran, Barbara B. 

http://www.lu.com/management/

C

38

Quản trị và đào 

tạo nguồn nhân 

lực thông tin – thư 

viện

PGS TS Bùi Loan 

Thùy, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

TK

American Library Association. "Library 

Personnel Practices." URL 

http://www.ala.org/aboutala/governance/poli

cymanual/updatedpolicymanual/section2/54li

bperso nnel

C

Đọc trực tuyến: 

https://www.ala

.org/ala/ourasso

ciation/governi

ngdocs/policym

anual/libraryper

sonnel.htm
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Quản trị và đào 

tạo nguồn nhân 

lực thông tin – thư 

viện

PGS TS Bùi Loan 

Thùy, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

TK

InfoWorks Technology Company, Internet 

Library for Librarians. "Administration and 

Management." URL 

http://www.itcompany.com/inforetriever/adm

in.htm

C

40

Hệ thống quản lý 

tri thức và thông 

tin

TS.Ninh Thị Kim 

Thoa, TS. Ngô 

Thanh Thảo

GT

Knowledge Management Systems: 

Information and Communication 

Technologies for Knowledge Management/ 

Ronald Maier. - Springer Berlin, Heidelberg, 

2007

R-Ebook 

TVTT 

(CSDL 

Springer 

Link)

41

Hệ thống quản lý 

tri thức và thông 

tin

TS.Ninh Thị Kim 

Thoa, TS. Ngô 

Thanh Thảo

GT

Knowledge management / Carl Frappaolo. - 

Oxford : Capstone Publishing, 2006. - 136 p. 

: ill. ; 20 cm.

658.4038 

K73 2006  
2 1 C AN2251

42

Hệ thống quản lý 

tri thức và thông 

tin

TS.Ninh Thị Kim 

Thoa, TS. Ngô 

Thanh Thảo

GT

Knowledge management systems 

information and communication 

technologies for knowledge management/ 

Maier, R., & SpringerLink. - 3rd ed.. - Berlin 

; New York: Springer, 2007. - 732p.

R-Ebook 

TVTT

43

Hệ thống quản lý 

tri thức và thông 

tin

TS.Ninh Thị Kim 

Thoa, TS. Ngô 

Thanh Thảo

GT

Knowledge management and networked 

environments : leveraging intellectual capital 

in virtual business communities / Alfred J. 

Beerli, Svenja Falk, Daniel Diemers, editors. 

- New York, N.Y. : Amacom, c2003. - xi, 

243 p. : ill. ; 24 cm.

 658.4038 

K73 2003  
2 1 C AV17557

44

Hệ thống quản lý 

tri thức và thông 

tin

TS.Ninh Thị Kim 

Thoa, TS. Ngô 

Thanh Thảo

GT

Knowledge Management Tools and 

Techniques : Practitioners and Experts 

Evaluate KM Solutions/ Madanmohan Rao. - 

 Burlington, MA.:  Butterworth-Heinemann, 

2004

45

Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

GT

Giáo trình pháp chế thư viện - thông tin : 

Chương trình đại học chuyên ngành Thông 

tin - Thư viện / Bùi Loan Thùy. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2009. - 338 tr. ; 24 cm.

020.071 GI-

108T 2009
1,2,3,4 10 CR VVa40805
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Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK
Luật thư viện. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

 Sự thật, 2020. - 59 tr. ; 19 cm.

344.597092 

L9268T 

2020  

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100100091852

47

Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thư viện (khi luật TV được 

Quốc hội thông qua)

C

48

Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 

18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động 

thông tin khoa học và công nghệ.

C

49

Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK

Luật tiếp cận thông tin (được Quốc hội khóa 

XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 

5/4/2016. Luật có hiệu lực từ ngày 

01/7/2018)

C

50

Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK

Defining information policy/ Braman, S.// 

Journal of Information Policy. - p.1-5. 

http://jip.vmhost.psu.edu/ojs/index.php/jip/ar

ticle/view/19/14

R-Tạp chí 

(Có file)

51

Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK

Library and Information Policy at the 

National Level A Framework for 

Information Policies with Examples from the 

United States 

www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/case.ht

m

C

52

Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK

About the National Information and Library 

Policy Special Interest Group 

https://www.ifla.org/about-nilp

C
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Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động 

Thông tin – Thư 

viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Hoàng 

Thị Thục 

TK

Supporting Societies’ Needs: a Model 

Framework for Developing Library Policy 

www.nida-

net.org/documents/1/Introductionandbackgro

und04.pdf

C

54

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

GT Luật sở hữu trí tuệ (mới nhất) C

55

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

GT Luật xuất bản (mới nhất)
R-Văn bản 

luật

56

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

GT
Luật thư viện. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

 Sự thật, 2020. - 59 tr. ; 19 cm.

344.597092 

L9268T 

2020  

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C 100100091852

57

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

GT

Quyền sở hữu trí tuệ / Lê Nết. TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2006. 382 tr. ; 24 cm.

346.597048 

L4331N 

2006

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 C  100017248

58

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

GT

Copyright in the Library: 

http://www.utsystem.edu/OGC/IntellectualPr

ope rty/copypol2.htm

C

59

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

GT
Copyright in the Library: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Quyền_tác_giả
C

60

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

TK

Phân tích vấn đề bản quyền trong việc xây 

dựng các nguồn thông tin thực của thư viện 

số/Jiang Xiang Dong; Viễn Phố dịch// 

Thông tin Khoa học Xã hội. – 2006. - Số 3. - 

tr.44 – 51.

Kho Tạp 

chí ĐTH
CR

61

Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

TK

Essay UK - 

https://www.essay.uk.com/essays/education/e

thics-library-information- science-lis-

professionals/

C
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Pháp lý và đạo 

đức trong hoạt 

động thông tin - 

thư viện

PGS.TS. Bùi Loan 

Thuỳ, TS. Ngô Thị 

Huyền 

TK

Code of Ethics of the American Library 

Association 9. 

http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/proet 

hics/codeofethics/codeethics.cfm

C

63
Truyền thông học 

thuật

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

GT

Becoming a library leader : seven stages of 

leadership development for academic 

librarians / Shin Freedman, James M. 

Freedman. - Chicago : Association of 

College and Research Libraries, 2020. - xvii, 

248 p. ; 23 cm.

 025.1 

F8535S 2020

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1( TL 

hệ 

thống)

C 100100091753

64
Truyền thông học 

thuật

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Engaged scholarship : a guide for 

organizational and social research / Andrew 

H. Van de Ven. - Oxford ; New York : 

Oxford University Press, 2007. - xii, 330 p. : 

ill. ; 25 cm.

 300.72 

V2171D 

2007 

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1( TL 

hệ 

thống)

C 100059859

65
Truyền thông học 

thuật

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

The conundrum of sharing research 

data/Borgman, Christine L.// Journal of the 

American Society for Information Science 

and Technology 63(6): 1059-1078,  2012 

R-Tạp chí 

(Có file)

66
Truyền thông học 

thuật

TS. Ngô Thị Huyền, 

TS. Ninh Thị Kim 

Thoa

TK

Global communication : theories, 

stakeholders and trends / Thomas L. 

McPhail, Steven Phipps. - Hoboken : Wiley-

Blackwell, 2020. - 311 p. ; 25 cm.

 302.2 G562 

2020  
1 1 C 131000082853

67

Quản lý chất 

lượng sản phẩm và 

dịch vụ thông tin 

thư viện

TS. Ngô Thanh 

Thảo, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

GT

Quality management for information and 

library managers / Peter Brophy, Kate 

Coulling. - Hampshire : Aslib Gower, 1996. - 

 196 p. ; 24 cm.

 025.10941 

Q1 1996  
1 1 C 1AV3353

68

Quản lý chất 

lượng sản phẩm và 

dịch vụ thông tin 

thư viện

TS. Ngô Thanh 

Thảo, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

TK

Quality management in university library in 

Viet nam : a framework for development and 

implementation : Dr. / Ninh Thị Kim Thoa. - 

[s.l. : s.n.], 2013. - 356 p., appendices ; 30 

cm. + CD-ROM.

025 Q1 2013 1 1 C LA5560

69

Quản lý chất 

lượng sản phẩm và 

dịch vụ thông tin 

thư viện

TS. Ngô Thanh 

Thảo, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

TK

Giáo trình quản lý chất lượng / Ngô Phúc 

Hạnh. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2011. 319 tr. ; 24 cm. 

 658.562 

N5763H 

2011

Kho sách 

tầng 3; 

Kho KTX

4 C 100061704

https://opac.vnulib.edu.vn/search~S1*vie?/b100061704/b100061704/-3,-1,0,B/browse


70

Quản lý chất 

lượng sản phẩm và 

dịch vụ thông tin 

thư viện

TS. Ngô Thanh 

Thảo, PGS.TS. 

Nguyễn Hồng Sinh

TK

Giáo trình quản lý chất lượng trong 

 các tổ chức / Nguyễn Đình Phan. - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2005. 383 tr. ; 21 cm.

 658.562 

N5764P 

2005

Kho sách 

tầng 3; 

Kho KTX

3 C 100065484

71
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

GT

Curating research data: practical strategies 

for your digital repository/ Johnston, L.. - 

Chicago: Association of College and 

Research Libraries, 2017. Truy cập từ 

https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/file

s/content/publications/booksanddigitalresour

ces/digital/9780838988596_crd_v1_OA.pdf

C

72
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

The problem of data/ Jahnke, L., Asher, A. 

& Keralis, S.. -  Washington: Council on 

Library and Information Resources, 2012.

C

73
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Matrix of digital curation knowledge and 

competencies/ Lee, C., 2009. Truy cập từ 

https://ils.unc.edu/digccurr/digccurr-

matrix.html

C

74
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Digital curation lifecycle model. Truy cập từ 

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/docu

ments/publications/DCCLifecycle.pdf

C

75
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Research data management: principles, 

practices, and prospects/ Council on 

Information and Information Resources. -  

Washington: Council on Library and 

Information Resources, 2013. 

https://clir.wordpress.clir.org/wp-

content/uploads/sites/6/pub160.pdf

C



76
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

The data conservancy instance: 

infrastructure and organizational services for 

research data curation/ Mayernik, M. et al.. -  

D-Lib Magazine 18(9/10), 2012. 

http://www.dlib.org/dlib/september12/mayer

nik/09mayernik.html

C

77
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Research data management policies/ 

Haywood, J.. - Video. Edinburgh, UK: 

University of Edinburgh, 2013. 

http://youtu.be/V8IIdfBAr_0

C

78
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Prepared to plan? A snapshot of researcher 

readiness to address data management 

planning requirements/ Steinhart, G. et 

al.//Journal of eScience Librarianship 1(2)., 

2012. 

http://dx.doi.org/10.7191/jeslib.2012.1008

C

79
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Checklist for a data management plan/ 

Digital Curation Centre; Donnelly, M. & 

Jones, S., 2011. Truy cập từ 

https://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/docu

ments/data-

forum/documents/docs/DCC_Checklist_DM

P_v3.pdf

C

80
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Guidelines for effective data management 

plans/ ICPSR. Truy cập từ 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR

/dmp/index.jsp

C

81
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

 Implementing metadata that guide digital 

preservation services/ Dappert, A. & 

Farquhar A.. - International Journal of 

Digital Curation, 2011. -  6(1), 238-254. 

http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/vie

wFile/176/245

C



82
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Foundations of data curation: the pedagogy 

and practice of ‘purposeful work’ with 

research data/ Palmer, C. et al.// Archive 

Journal 3, 2013. Truy cập từ 

https://pdfs.semanticscholar.org/d3be/62e253

774decff3c745d03199efbc4172148.pdf?_ga

=2.225432538.1918971846.1561037744-

1776082643.1526968828

C

83
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Redwine, G. et al. (2013). Born digital: 

guidance for donors, dealers, and archival 

repositories. Washington, D.C.: Council on 

Library and Information Resources. Truy cập 

từ 

http://www.clir.org/pubs/reports/pub159/pub

159

C

84
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Academic libraries and research data 

services: current practices and plans for the 

future/ Tenopir, C., Birch B. & Allard S. - 

Chicago: Association of College and 

Research Libraries, 2012. Truy cập từ 

https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/file

s/content/publications/whitepapers/Tenopir_

Birch_Allard.pdf

C

85
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Designing digital preservation solutions: a 

risk management-based approach/ Barateiro, 

J.// International Journal of Digital Curation, 

2010. - 5(1), 4-17. 

http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/vie

wFile/143/205

C

86
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

Keeping research data safe. A cost model 

and guidance for UK universities/ Beagrie, 

N., Chruszcz J. & Lavoie B.. - London: 

JISC, 2008. 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publi

cations/keepingresearchdatasafe0408.pdf 

C



87
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK

 ISO standards for certifying trustworthy 

digital repositories/ Ferriero, D.. -  

NARAtions: Blog of the Archivist of the 

United States, 2011. 

http://blogs.archives.gov/online-public- 

access/?p=4697

C

88
Quản lý và trình 

bày dữ liệu

TS. Ngô Thị Huyền, 

PSG.TS. Trần Công 

Hùng

TK
International Journal of Digital Curation. 

Truy cập từ http://www.ijdc.net/
C
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